
Đại học Quốc gia TP. HCM Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

1 1711021 Phạm Quốc Thắng IELTS 6.0

2 1711180 Vưu Nguyễn Trí Nghĩa IELTS 5.5

3 1711192 Nguyễn Thị Thu Nhi IELTS 6.0

4 1711254 Nguyễn Đặng Hữu Thiên IELTS 6.5

5 1711265 Trần Trọng Minh Thức IELTS 5.0

6 1712017 Phùng Khắc Duy IELTS 6.0

7 1712019 Nguyễn Hoàng Thái Duy IELTS 6.0

23 1712040 Lê Hữu Hoàng IELTS 7.0

9 1712170 Trần Minh Thông IELTS 5.0

10 1712177 Nguyễn Anh Thư VNU-EPT 304

11 1712416 Trần Thị Thanh Hằng FCE 162

12 1712453 Bùi Tiến Hoàng IELTS 7.5

13 1712467 Trần Công Huân IELTS 6.5

14 1712518 Nguyễn Lê Minh Khang IELTS 7.0

15 1712534 Phạm Duy Đăng Khoa IELTS 6.5

16 1712561 Trần Vũ Khánh Linh TOEFL  iBT 114

17 1712792 Lê Phúc Thịnh TOEFL  iBT  88

18 1712852 Nguyễn Nhật Trường IELTS 7.5

19 1712862 Trần Thanh Tú IELTS 7.0

20 1712900 Lê Trường Vĩ IELTS 5.0

21 1713134 Ngô Ngọc Anh Thư IELTS 5.5

22 1713138 Vương Trọng Thư TOEFL iBT  40

23 1714177 Phan Ngọc Anh IELTS 7.0

24 1714213 Phương Bảo Duy IELTS 6.5

25 1714246 Bùi Phương Khanh IELTS 6.5

26 1714337 Lý Tú Phương IELTS 7.0

27 1714361 Nguyễn Thị Thiên Thanh IELTS 6.5

28 1714393 Nguyễn Phú Minh Triết IELTS 5.5

29 1715411 Nguyễn Thị Hải Yến IELTS 5.5

30 1718114 Đinh Hoàng Tiến IELTS 5.0

31 1790028 Trần Ngọc Phương Chi TOEFL iBT  76

32 1790076 Trần Duy Minh IELTS 6.5

33 1790079 Lưu Nguyễn Kim Ngân FCE 160

34 1790118 Đỗ Phạm Gia Thư IELTS 6.0

35 1723039 Nguyễn Đình Thiên Phúc VNU-EPT 241

TC: 35 sinh viên
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